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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ).
- Thiết kế công trình kỹ thuât hạ tầng đô thị.
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp 
- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng
- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp
- Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
- Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi.
 - Tư vấn xây dựng công trình;
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế nội-ngoại thất công trình;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Tư vấn lập quy hoạch đô thị;
- Tư vấn lập và thẩm định quy hoạch giao thông vận tải;
- Tư vấn lập dự án đầu tư;
- Tư vấn thiết kế điện công trình;
- Tư vấn thiết kế phong cháy chữa cháy
- Tư vấn quản lý dự án;
- Hoạt động đo đạc bản đồ;
- Lập dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng.
- Tư vấn đầu tư, đấu thầu (trừ tư vấn tài chính, kế toán).
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Giám sát công tác khảo sát địa hình công trình dân dụng, 
công nghiệp, giao thông.
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình.
- Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông;
- Giám sát thi công công xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp
- Thẩm tra dự toán công trình xây dựng.
- Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.
- Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp. 
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. 
- Thẩm tra thiết kế nội - ngoại thất công trình.
- Thẩm tra thiết kế điện công trình dân dụng công nghiệp. 
- Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp. 
- Thẩm tra thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng. 
- Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình cầu đường bộ. 
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu đường 
bộ). 
- Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

- Thẩm tra thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng. 
- Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình. 
- Thẩm tra thiết kế quy hoạch xây dựng.
- Khảo sát địa chất công trình xây dựng.
- Dịch vụ kiểm tra chất lượng công trình xây dựng.
- Khảo sát địa hình xây dựng công trình.

7110(Chính)

2/5Thời gian đăng từ ngày 11/06/2019 đến ngày 11/07/2019vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



2. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Bao gồm các ngành nghề chi tiết sau:
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
- Thí nghiệm các chỉ tiêu của nền móng, kết cấu mặt đường 
các công trình xây dựng;
- Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng

7120

3. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
- Tư vấn về môi trường;
- Tư vấn xây dựng, quản lý và khai thác hệ thông dữ liệu kinh 
tế xã hội, giao thông đô thị, giao thông nông thôn, giao thông 
vận tải quốc tế.
- Tư vấn các vấn đề về quản lý và tổ chức giao thông vận tải
- Tư vấn về phát triển các nguồn lực trong lĩnh vực giao thông 
vận tải
- Tư vấn đầu tư phương tiện, thiết bị, phụ tùng ngành giao 
thông vận tải
- Tư vấn xâ dựng các đề án thành lập, chuyển đổi tổ chức và 
hạt động của các doanh nghiệp giao thông vận tải;
- Tư vấn đầu tư công nghệ thông tin trong ngành giao thông 
vận tải
- Tư vấn và chuyển giao công nghệ về các dự án giao thông 
vận tải;
- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Tư vấn lập mô hình mô phỏng và đánh giá tác động giao 
thông
- Tư vấn lập báo cáo an toàn giao thông vận tải
- Tư vấn lập báo cáo thẩm tra an toàn giao thông vận tải;
- Điều tra khảo sát phục vụ nghiên cứu các dự án giao thông 
vận tải.

7490

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Xây dựng công trình đường sắt 4211

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình công ích khác 4229

9. Xây dựng công trình điện 4221

10. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

11. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

12. Phá dỡ 4311

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

15. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390
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3.200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1HUỲNH 
PHƯỚC ĐẠI

Tổ 4 ấp Lai Khê, Xã 
Lai Hưng, Huyện Bàu 
Bàng, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

1.280.000.000 40,000 281007006

2 VÕ THANH 
TUẤN

Trần Bình Trọng Tổ 
20, Thị Trấn Liên 
Nghĩa, Huyện Đức 
Trọng, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam

1.920.000.000 60,000 251272175

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Quảng cáo 7310

21. Lắp đặt hệ thống điện 4321

22. Bán buôn thực phẩm 4632

23. Bán buôn đồ uống 4633

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

25. Giáo dục nhà trẻ 8511

26. Giáo dục mẫu giáo 8512

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

29. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

30. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

31. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

32. Xây dựng công trình thủy 4291

33. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

34. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       251272175
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Trần Bình Trọng Tổ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện 
Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 122 D1 KDC Phú Hòa 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   VÕ THANH TUẤN Nam

02/10/1990 Kinh Việt Nam

13/02/2018 Lâm Đồng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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